
SỞ Y TẾ LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SÁCH TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2022

STT Thành phần trực Ngày 30/4/2022 Ngày 01/5/2022 Ngày 02/5/2022 Ngày 03/5/2022

I TTYT HUYỆN SÌN HỒ (CƠ SỞ 1)

1 Trực lãnh đạo BSCKI Hoàng Việt Bắc
0988440349

BSCKI Hoàng Việt Bắc
0988440349

BSCKI Hoàng Việt Bắc
0988440349

BSCKI Hoàng Việt Bắc
0988440349

2 Trực khối Ngoại-Sản-LCK BS Nguyễn Văn Cảnh
0984568738

BS Đỗ Văn Hùng
0842371981

BS Chẻo Mý Lai
0382944409

BS Tẩn Mý Lai
0382944409

3 Trực khối Nội BS Giàng A Tủa
0384126987

BS Giàng A Minh
0942610746

BS Vũ Thị Lý
0988354803

BS Lý A Sề 0395598884

4 Trực khối Nhi-HSCC BS Hoàng Văn Tuấn
0988957990

BS Triệu Hữu Thành
0967098809

BS Hoàng Văn Tuấn
0988957990

BS Tẩn Mí Ngân
0989521036

5 Trực khoa Khám bệnh YS Sìn Thị Xuân
0345624811

BS Lương Thị Lan
0963065344

BS Chẻo A Lai
0355875198

BS Giàng A Chinh
0853532985

6 Trực PK sàng lọc NHS Bàn Thị Đoàn
0976976911

YS Thạch Thị Thủy
0818782268

NHS Bàn Thị Đoàn
0976976911

YS Thạch Thị Thủy
0818782268

7 Khoa Ngoại ĐD Vũ Tuấn Bình
0969440985

ĐD Vũ Thị Thu Huyền
0949891758

ĐD Sìn Thị Ngọc
0394313101

ĐD Vũ Tuấn Bình
0969440985

8 Khoa CSSKSS/Phụ sản NHS Mùi Thị Lương
0376900233

ĐD Tẩn A Khé
0364048882

NHS Nguyễn Thị Trinh
0354201398

NHS Ngô Phú Gia
0983188060
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9 Khoa Liên chuyên khoa ĐD Tẩn Mí Dao
0329590270

YS Thào A Sẻ
0354223710

ĐD Tẩn Mí Dao
0329590270

YS Thào A Sẻ
0354223710

10 Khoa Nội + YHCT + Truyền nhiễm ĐD Chẻo Mý Pham
0356042576

YS La Thị Hằng
0982448081

YS Mùa Ca Dinh
0962251478

ĐD Nguyễn Thị Hoan
0987553870

11 Khoa Nhi -HSCC ĐD Bạch Tuyết Nhi
0976276105

ĐD Ma Thị Thuỳ
0366698699

ĐD Lê Thị Hồng Lụa
0968747925

YS Dương Thị Thuý
Anh 0359938885

12 Khoa XN và CĐHA
XN Đỗ Thị Phúc

0962071150
XQ Giàng A Thanh

0978769081

XN Nguyễn Thị Lam
0976250895

XQ Giàng A Thanh
0978769081

XN Đỗ Thị Phúc
0962071150

XQ Giàng A Thanh
0978769081

XN Nguyễn Thị Lam
0976250895

XQ Giàng A Thanh
0978769081

13 Trực Siêu âm BS Sùng Thị Dịnh
0386392690

BS Đỗ Văn Hùng
0842371981

BS Sùng Thị Dịnh
0386392690

BS Sùng Thị Dịnh
0386392690

14 Trực Bảo vệ Liều A Phổng
0337492903

Tẩn A Lồng Tẩn A Phù 0393436362
Liều A Phổng
0337492903

15 Trực Lái xe Đoàn Văn Cửu
0368155119

Đặng Duy Tân
0975325564

Đoàn Văn Cửu
0368155119

Đặng Duy Tân
0975325564

16 Trực Văn thư Đinh Thị Chi
0982042116

Đinh Thị Chi
0982042116

Đinh Thị Chi
0982042116

Đinh Thị Chi
0982042116

17 Trực phòng, chống dịch thông thường YS Quách Thành Luân
0977457019

YS Quách Thành Luân
0977457019

YS Quách Thành Luân
0977457019

YS Quách Thành Luân
0977457019

18 Trực phòng, chống dịch Covid-19 YS Vũ Hồng Ngọc
0915445015

YS Vũ Hồng Ngọc
0915445015

YS Vũ Hồng Ngọc
0915445015

YS Vũ Hồng Ngọc
0915445015

19 Trực Khoa ATTP-YTCC-DD BS Vũ Thị Minh Quý
0363574333

CN Lý Đình Đồng
0979997321

BS Vũ Thị Minh Quý
0363574333

CN Lý Đình Đồng
0979997321

20 Trực KHNV-ĐD ĐD Nguyễn Thị Thu
0396560562

ĐD Nguyễn Thị Thu
0396560562

ĐD Nguyễn Thị Thu
0396560562

ĐD Nguyễn Thị Thu
0396560562

21 Trực Hộ lý HL Lê Anh Trang
0978108804

HL Hoàng Thị Thảo
0394313108

HL Lê Anh Trang
0978108804

HL Hoàng Thị Thảo
0394313108

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



22 Trực Khoa Dược DS Nguyễn Thị Liễu
0328720120

DS Nguyễn Thị Liễu
0328720120

DS Nguyễn Thị Liễu
0328720120

DS Nguyễn Thị Liễu
0328720120

23 Trực Viện phí + Thủ quỹ

KT Vũ Trung Thành
0981611786

DS Đoàn Thị Lý
0984671587

KT Vũ Trung Thành
0981611786

DS Đoàn Thị Lý
0984671587

KT Vũ Trung Thành
0981611786

DS Đoàn Thị Lý
0984671587

KT Vũ Trung Thành
0981611786

DS Đoàn Thị Lý
0984671587

II CÁC TRẠM Y TẾ XÃ/THỊ TRẤN

1 TYT Tủa Sín Chải
YS Lý A Cát
0869530984

YS Đặng Ánh Dương
0985467905

YS Lý A Cát
0869530984

YS Đặng Ánh Dương
0985467905

2 TYT Chăn Nưa YS Lò Hoài Nam
0947918330

Lò Thị Chíp
0978783869

BS Nguyễn Thị Tuyến
0326022135

Lò Thị Chíp 0978783869

3 TYT  Nậm Mạ YS Lò Văn Hồ
0329960643

YS Lò Văn Xoan
0869530576

YS Lò Văn Xiếm
0368313217

YS Lò Văn Hồ
0329960643

4 TYT Phăng Sô Lin YS Chẻo A Xoang
0328976538

YS Tẩn A Lồng
0395091943

DS Chẻo A Dao
0343565199

YS Vũ Thị Minh
0364985663

5 TYT Phìn Hồ Lò Văn Hợi 0974781299 Lò Thị Vụ 0377591508
Vũ Thị Phương

0947262626
YS Đặng Quý Tình

0392016496

6 TYT Noong Hẻo BS Nguyễn Bá Nhân
0353135583

Bùi Thị Hà
0347803040

YS Nguyễn Duy Cường
0968635864

BS Nguyễn Bá Nhân
0353135583

7 TYT Thị trấn  Chẻo A Diển
0336189668

 Nguyễn Thị Phương
0822222586

Đỗ Thị Hương
0983183770

 Sùng Thị Kía
0383559744

8 TYT Nậm Cuổi Lò Văn Biến
0395040008

Chẻo A Sểnh
0382079721

Lò Văn Tính
0396500682

Lò Văn Thân
0972433320

9 TYT Lùng Thàng YS Triệu Anh San
0365328115

YS Triệu Anh San
0365328115

YS Triệu Anh San
0365328115

YS Triệu Anh San
0365328115

10 TYT Pu Sam Cáp Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131

Nguyễn Thị Thu
Phương 0983149131

Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131

Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131
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11 TYT  Tả Ngảo  Mùa A Sử 0356393315
Mùa Thị Sùng
0962255103

 Nguyễn Thị Thu Hiền
0969589486

Mào Văn Diến
0379802654

12 TYT Ma Quai Hà Duy Thiện
0984671619

Trịnh Thị Dung
0983818617

Cà Thị Dong
0974894847

Hà Duy Thiện
0984671619

13 TYT Nậm Hăn Lò văn Dung
0339238602

Lò Thị Thoa
0357928631

Lù Văn Thích
0972071044

Lò Văn Dung
0339238602

14 TYT Hồng Thu Vàng A Sang
0345974512

Thào A Chống
0396150687

 Lưu Văn Hà
0829695855

 Lê Hồng Quang
0965152106

15 TYT Nậm Tăm Nguyễn Bá Lưu
0869530581

Cà Văn Din
0332463451

Phạm Thị Thúy Nga
0354456623

Lừu Xeo Tán
0961747399

16 TYT Nậm Cha YS Vàng Văn Chính
0356713739

YS Vàng Văn Chính
0356713739

YS Vàng Văn Chính
0356713739

YS Vàng Văn Chính
0356713739

17 TYT Sà Dề Phìn YS Sùng A Lềnh
0352450739

YS Nguyễn Thị Hoa
Dung  0689530586

YS Vũ Thị Phươợng
0335068087

YS Lê Thị Thúy Hương
0869542333

18 TYT Pa Tần  Nguyễn Thị Gấm
0989474362

Bạc Thị Tuyên
0981226569

Triệu Qúy Hòa
0966259681

 Lê Thị Hồng Liễu
0987184988

19 TYT Căn Co  Điêu Văn Mạnh
0869530577

Vàng Văn Tà
0983289023

Bùi Văn Biên
0382768436

Khoàng Văn Tuân
0972119334

20 TYT Pa Khóa
Đèo Thị Lan
0965092811

Đèo Thị Lan
0965092811

Lò Thị Lâm
0972861855

DS Vũ Quốc Vương
0368781868

21 TYT Tả Phìn Thào A Thanh
0965991586

Tẩn La U 0372451942
Thào A Thanh
0965991586

Tẩn La U 0372451942

22 TYT Làng Mô YS Sùng A Dơ
0819647808

Sùng A Dua
0854700584

YS Phùng Hùng Cường
0972021388

YS Cà Văn Sơn
0334335285

III TTYT SÌN HỒ (CƠ SỞ 2)

1 Lãnh đạo BS Phạm Thanh Hùng
0977172989

BS Phạm Thanh Hùng
0977172989

BS Phạm Thanh Hùng
0977172989

BS Phạm Thanh Hùng
0977172989
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2 Trực chung BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

3 Khoa Khám bệnh YS Nguyễn Đình
Chính 0985747765

YS Lý Thị Tâm
0359772345

BS Lò Thị Ngọc
0355822311

YS Lý Thị Tâm
0359772345

4 Khoa HSCC - Nhi ĐD Nông Diệu Thuần
0988123753

ĐD Ma Thị Ánh
0973463721

ĐD Nguyễn Thị
Thanh 0972089652

ĐD Trương Thị Chắc
0986742597

5 Khoa Ngoại ĐD Nguyễn Kiều An
0975887559

ĐD Hứa Văn Sáng
0335511805

ĐD Hà Thị Minh
0972564437

ĐD Hà Thanh Thiếp
0356226388

6 Khoa Nội - TN ĐD Quân Thị Tấm
0367184600

ĐD Nguyễn Thị
Duyên 0983065655

ĐD Lò Văn Điếng
0328338578

ĐD Quân Thị Tấm
0367184600

7 Trực cấp cứu ngoại viện ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

YS Tẩn A Xoang
0972527389

YS Tẩn A Xoang
0972527389

8 Phân luồng ĐD Bùi Văn Chủng
0378171082

ĐD Nguyễn Văn Tuấn
0966259385

ĐD Bùi Văn Chủng
0378171082

ĐD Nguyễn Văn Tuấn
0966259385

9 Khoa xét nghiệm KTV Nguyễn Thị Nở
0972532009

KTV Lò Mạnh Tiến
0972859181

KTV Nguyễn Thị Nở
0972532009

KTV Lò Mạnh Tiến
0972859181

10 Siêu âm BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

BS Nguyễn Văn Tân
0988253217

11 KHNV ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

ĐD Nguyễn Văn Hiệu
0985086064

12 Trực Dược Tẩn A Chản
0335066512

Quan Thị Bích
0972042622

Tẩn A Chản
0335066512

Quan Thị Bích
0972042622

13 Trực Lái xe Lê Xuân Hải
0916733286

Lê Xuân Hải
0916733286

Lê Xuân Hải
0916733286

Lê Xuân Hải
0916733286

14 Trực bảo vệ Nguyễn Văn Tuất
0363415041

Bùi Trung Kiên
0373196950

Bùi Trung Kiên
0373196950

Bùi Trung Kiên
0373196950
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     Sìn Hồ, ngày 19 tháng 04 năm 2022
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
 – Sở Y tế; 
 – UBND huyện;
 – Các khoa, phòng;
 – TTYT Sìn Hồ cơ sở 2;
 – Trạm Y tế xã, thị trấn;
 – Lưu VT, KHNV-ĐD.

Hoàng Việt Bắc
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